
TT Tên hàng hoá

Đặc điểm, quy cách, thông số kinh tế - kỹ thuật 

(Model, quy cách, thông số kỹ thuật, đặc tính, xuất xứ, công 

suất...)

ĐVT  Số lượng 
 Đơn giá 

(đồng) 

 Thành tiền 

(đồng) 
Ghi chú

I Ha 3                 131.240.000         

1 Ống HDPE Ø25 Độ dày: 2.0mm PE 100; xuất xứ: Việt Nam Mét 4.200         9.000               37.800.000           

2 Ống PVC Ø21
Ống thoát, cây dài 4m Chất liệu nhựa PVC không hoá dẻo; xuất 

xứ: Việt Nam 
Cây 150             32.000             4.800.000             

3 Zen trong + Zen ngoài PVC Ø 21; xuất xứ: Việt Nam Chiếc 840             3.000               2.520.000             

4 Béc tưới Đường kính tưới 7-10m; xuất xứ: Đài Loan Chiếc 420             30.000             12.600.000           

5 Bịt HDPE Ø25 Đường kính 25mm, bịt vuông; xuất xứ: Việt Nam Chiếc 30               12.000             360.000                

6 Van HDPE Ø25 HDPE Ø25 (1 đầu zen); xuất xứ: Việt Nam Chiếc 30               90.000             2.700.000             

7 Đai Khởi thủy HDPE HDPE Ø25  3/4; xuất xứ: Việt Nam Chiếc 420             22.000             9.240.000             

8 Măng sông HDPE Ø25 Măng sông HDPE Ø25 - 25; xuất xứ: Việt Nam Chiếc 30               24.000             720.000                

9 Băng tan Dài 5m/cuộn Cuộn 60               5.000               300.000                

10 Máy bơm nước 1,5HP 1 pha 1,5HP; xuất xứ: Trung Quốc Chiếc 10               3.500.000        35.000.000           

11 Dây điện  2x2.5TP 2 lõi đồng 2x2.5TP xuất xứ Việt Nam Mét 1.200         21.000             25.200.000           

II Ha 1                 43.343.000           

1 Ống HDPE  Ø32 Đường kính: 32mm, độ dày: 1,5 mm PE 100; xuất xứ: Việt Nam Mét 1.400         13.000             18.200.000           

2 Ống PVC Ø27
Ống thoát dường kinh 27mm, cây dài 4m Chất liệu nhựa PVC 

không hoá dẻo; xuất xứ: Việt Nam
Cây 85               52.000             4.420.000             

3 Zen trong + Zen ngoài PVC 27; xuất xứ: Việt Nam Chiếc 280             3.000               840.000                

4 Béc tưới Đường kính tưới 7-10m; xuất xứ: Đài Loan Chiếc 140             30.000             4.200.000             

5 T HDPE Ø32 -32 T HDPE Ø32 -32; xuất xứ: Việt Nam Chiếc 15               40.000             600.000                

6 Van HDPE Ø32 Nhựa HDPE (1 đầu zen); xuất xứ: Việt Nam Chiếc 15               100.000           1.500.000             

ĐỐI VỚI CÂY CHÈ
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TT Tên hàng hoá

Đặc điểm, quy cách, thông số kinh tế - kỹ thuật 

(Model, quy cách, thông số kỹ thuật, đặc tính, xuất xứ, công 

suất...)

ĐVT  Số lượng 
 Đơn giá 

(đồng) 

 Thành tiền 

(đồng) 
Ghi chú

7 Đại Khởi thủy HDPE  HDPE Ø32 3/4;  xuất xứ: Việt Nam Chiếc 140             30.000             4.200.000             

8 Măng sông HDPE Ø32 HDPE Ø32- 32;  xuất xứ: Việt Nam Chiếc 17               24.000             408.000                

9 Bịt HDPE Ø32 Bịt vuông HDPE Ø32; xuất xứ: Việt Nam Chiếc 15               15.000             225.000                

10 Băng tan Dài 5m/cuộn cuôn 50               5.000               250.000                

11 Máy bơm nước 2,2KW 1 pha 2,2 KW; xuất xứ: Trung Quốc Chiếc 1                 4.300.000        4.300.000             

12 Dây điện 2x2.5TP 2 lõi đồng 2x2.5TP xuất xứ Việt Nam Mét 200             21.000             4.200.000             

III Ha 9                 394.390.000         

1 Ống HDPE  Ø32 Đường kính: 32mm, độ dày: 1,5 mm PE 100; xuất xứ: Việt Nam Mét 3.300         13.000             42.900.000           

2 Ống PE Ø20 Ống PE20 PN6; xuất xứ: Việt Nam Mét 10.800       5.500               59.400.000           

3 Ống PE Ø6 PE Ø6 tưới cây; xuất xứ: Việt Nam Mét 24.300       4.500               109.350.000         

4 Ống PVC Ø60
Ống thoát dường kinh 60mm, cây dài 4m Chất liệu nhựa PVC 

không hoá dẻo; xuất xứ: Việt Nam
Cây 8                 120.000           960.000                

5 Ống PVC Ø48
Ống thoát dường kinh 48mm, cây dài 4m Chất liệu nhựa PVC 

không hoá dẻo; xuất xứ: Việt Nam
Cây 32               90.000             2.880.000             

6 Van PVC Ø60
Kích thước 60mm; Chất liệu:nhựa PVC không hoá dẻo; xuất xứ: 

Việt Nam
Chiếc 8                 70.000             560.000                

7 Van PVC Ø48
Kích thước 48mm; Chất liệu:nhựa PVC không hoá dẻo; Xuất xứ: 

Việt Nam
Chiếc 40               55.000             2.200.000             

8 Băng tan  Dài 5m/cuộn cuộn 350             5.000               1.750.000             

9 Bồn nhựa 1500l Nhựa nguyên sinh LLDPE, bồn đứng Chiếc 8                 3.200.000        25.600.000           

10 Quả lọc chữ Y Xuất xứ: Trung Quốc Bộ 16               450.000           7.200.000             

11 Bép tưới Ø6 Chân gờ 6mm; xuất xứ: Việt Nam Chiếc 2.700         9.000               24.300.000           

12 Bộ điều khiển máy bơm từ xa Xuất xứ: Trung Quốc Chiếc 8                 450.000           3.600.000             

ĐỐI VỚI CÂY VẢI



TT Tên hàng hoá

Đặc điểm, quy cách, thông số kinh tế - kỹ thuật 

(Model, quy cách, thông số kỹ thuật, đặc tính, xuất xứ, công 

suất...)

ĐVT  Số lượng 
 Đơn giá 

(đồng) 

 Thành tiền 

(đồng) 
Ghi chú

13 Đồng hồ áp  Max 10 BAR Chiếc 16               450.000           7.200.000             

14 Van Ø20 PE Nối khấc 20mm x 20mm Chiếc 90               30.000             2.700.000             

15 Máy bơm nước 2,2KW 1 pha 2,2KW; xuất xứ: Trung Quốc Chiếc 8                 4.300.000        34.400.000           

16 Khởi thủy Ø6 Xuất xứ: Việt Nam Chiếc 2.430         3.000               7.290.000             

17 Dây điện 2x2.5TP 2 lõi đồng 2x2.5TP xuất xứ Việt Nam Mét 1.800         21.000             37.800.000           

18 Cột treo bép tưới Cột tre Ø 5- 7 cm, cao 3-4m Cột 2.430         10.000             24.300.000           

568.973.000         

Bằng chữ: Năm trăm sáu mươi tám triệu chín trăm bảy mươi ba nghìn đồng

TỔNG CỘNG

Lưu ý: Giá trên đã bao gồm thuế GTGT; chi phí vận chuyển đến trung tâm (hoặc cụm, điểm) của các xã; chi phí bốc xếp, bảo hành, hướng sử dụng và các chi phí liên quan khác
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